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KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
Thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  (Thông tư số   17/2019/TT-BKHCN) ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích, yêu cầu
- Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, để có cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định về quản lý công nghệ, Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khuyến khích các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có các hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp khoa học và công nghệ nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trong quá trình hội nhập.
- Quá trình tổ chức triển khai việc điều tra, khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp bảo đảm khách quan, chính xác và không ảnh hưởng đến việc sản xuất của doanh nghiệp.
2. Đối tượng khảo sát, đánh giá
Đánh giá doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực sản xuất: công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (được phân loại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tiếp cận, xây dựng thông tin, cơ sở dữ liệu cần khảo sát, điều tra
1.1. Nội dung xây dựng tài liệu phổ biến, hướng dẫn phương pháp đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của một số ngành, lĩnh vực sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:
- Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp có bộ phận R&D nội bộ, doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến) là việc phân tích, xác định hiện trạng, sử dụng, khai thác công nghệ sản xuất và đánh giá khả năng hấp thụ, làm chủ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
- Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp thuộc các ngành có mã từ C10 đến C30 (nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo) là ngành sản xuất chủ lực của tỉnh Bắc Ninh như: Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm thuốc lá; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các loại sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bệt; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất là việc phân tích, tổng hợp các kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực sản xuất.
- Xác định số liệu cần thu thập căn cứ vào các nguồn cung cấp số liệu để tổ chức thu thập, tổng hợp hay điều tra thống kê bổ sung.
- Bộ mẫu phiếu điều tra, tiêu chí đánh giá theo các hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
- Tập huấn, đào tạo cán bộ có chuyên môn để phối hợp thực hiện việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất phục vụ công tác quản lý của địa phương.
2. Tổ chức khảo sát, điều tra các chỉ tiêu
Nội dung thực hiện việc điều tra thu thập thông tin, số liệu về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:
- Tổ chức thu thập số liệu cấu thành trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
- Chuẩn hóa, đồng bộ các số liệu trước khi đưa vào bảng số liệu để tiến hành phân tích xử lý và đánh giá các kết quả điều tra khảo sát.
- Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp ở một số ngành, lĩnh vực sản xuất của tỉnh Bắc Ninh thông qua 5 yếu tố thành phần sau:
+ Nhóm hiện trạng thiết bị, công nghệ T (gồm 7 tiêu chí) với số điểm tối đa là 30 điểm;
+ Nhóm hiệu quả khai thác công nghệ E (gồm 5 tiêu chí) với số điểm tối đa là 20 điểm;
+ Nhóm năng lực tổ chức - quản lý O (gồm 5 tiêu chí) với số điểm tối đa là 19 điểm;
+ Nhóm năng lực nghiên cứu phát triển R (gồm 5 tiêu chí) với số điểm tối đa là 17 điểm;
+ Nhóm năng lực đổi mới sáng tạo I (gồm 4 tiêu chí) với số điểm tối đa là 14 điểm.
3. Xử lý, phân tích và đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (bao gồm điều tra tại chỗ và điều tra trực tuyến) về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất:
- Lập bảng số liệu với các chỉ tiêu đạt yêu cầu, tiến hành phân tích xử lý các dữ liệu để xác định trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp.
- Đánh giá các mối quan hệ, các yếu tố liên quan cấu thành trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp đối với các dữ liệu đầu vào so với kết quả đạt được.
- Thực hiện cập nhật các thông tin từ phiếu điều tra lên phần mềm đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của Sở Khoa học và Công nghệ để đồng bộ, liên thông dữ liệu phục vụ công tác quản lý.
4. Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
- Xây dựng báo cáo khoa học chuyên đề bao gồm các đánh giá, nhận xét về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; đề xuất các giải pháp phù hợp để các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý công nghệ và hoạt động đổi mới công nghệ; đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về kết quả điều tra khảo sát.
- Tổ chức Hội thảo đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh trong năm điều tra và dự kiến kế hoạch giai đoạn tiếp theo; tham vấn ý kiến chuyên gia và các cơ quan, đơn vị liên quan về các báo cáo trước khi tổ chức công bố về kết quả điều tra khảo sát.
- Thông báo kết quả đánh giá tới các doanh nghiệp tham gia đánh giá và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; nguồn huy động hợp pháp (nếu có). Hằng năm, căn cứ chế độ, chính sách và nội dung Kế hoạch được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán và tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Nội dung chi, mức chi được áp dụng theo quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước hiện hành trên cơ sở phù hợp với mức dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm được giao. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
Trường hợp hiệp hội, doanh nghiệp tự tổ chức đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất thì kinh phí do hiệp hội, doanh nghiệp đó tự chi trả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.
2. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan tổng hợp kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo quy định
3. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các   Khu công nghiệp tỉnh
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn, xác định danh sách các doanh nghiệp theo chức năng quản lý tham gia thực hiện Kế hoạch; trong trường hợp cần thiết cử cán bộ tham gia thực hiện các nội dung có liên quan.
4. Thống kê tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, liên quan lựa chọn, xác định danh sách các doanh nghiệp tham gia thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì đề xuất số lượng doanh nghiệp cần điều tra, có thể đề xuất lồng ghép các nội dung liên quan trong Kế hoạch này với cuộc điều tra doanh nghiệp hằng năm do Thống kê tỉnh thực hiện theo phương án của Tổng cục Thống kê.
- Chủ trì thực hiện nội dung điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp theo danh sách đã được lựa chọn; trong trường hợp cần thiết có thể thành lập Tổ điều tra, đánh giá
- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành có liên quan đôn đốc, kiểm tra và hoàn thiện số liệu phiếu điều tra của doanh nghiệp được chọn mẫu; tổng hợp, xử lý các số liệu điều tra, đánh giá gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp.
5. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh
Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền về hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
6. Các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát, đánh giá
Phối hợp với cán bộ điều tra, đánh giá; cung cấp thông tin chính xác, trung thực về tình hình hoạt động và thực trạng công nghệ sản xuất của đơn vị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên cũng như cán bộ quản lý làm việc trong quá trình điều tra, đánh giá.
7. Các sở, ngành, địa phương liên quan
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền về hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; khi cần thiết phối hợp cử cán bộ tham gia thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, các sở, ban, ngành và các địa phương, doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ ( b/c );
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh ( b/c );
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan, thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, KGVX. Dũng .
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